
STT Mã SV Họ tên Mã khoa Mã lớp Số phải nộp Số đã nộp HP K2/16-17 HP K1/17-18 Số còn phải nộp

1 15028008 Phạm Thanh Huyền K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

2 15028001 Nguyễn Minh Tân K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

3 15028002 Trần Đình Vương K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

4 15028003 Trần Hoàng Việt K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

5 15028004 Nguyễn Ngọc Tân K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

6 15028005 Nguyễn Thị Kim Oanh K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

7 15028006 Nguyễn Thị Thu Thủy K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

8 15028007 Vũ Nguyên Thức K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

9 15028010 Nguyễn Thanh Thụy K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

10 15028011 Nguyễn Văn Trung K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

11 15028012 Nguyễn Ngọc Khương K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

12 15028013 Phạm Trần Thiện K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

13 15028014 Phạm Thanh Tùng K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

14 15028015 Trần Tuấn Vinh K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

15 15028016 Lê Bá Cường K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

16 15028017 Nguyễn Ngọc Khải K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

17 15028018 Nguyễn Hạnh Phúc K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

18 15028019 Nguyễn Hà Thanh K15SDHNS K22NCS 53.990.000 43.115.000 10.875.000 10.875.000

19 15028020 Nguyễn Chí Thức K15SDHNS K22NCS 47.840.000 27.090.000 9.875.000 10.875.000 20.750.000

20 15028021 Bùi Anh Tú K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

21 15028022 Quách Xuân Trưởng K15SDHNS K22NCS 37.965.000 27.090.000 10.875.000 10.875.000

22 15028023 Kiều Minh Việt K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

23 15028024 Giản Quốc Anh K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

24 15028025 Trần Huy Toàn K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

25 15028026 Vũ Quốc Tuấn K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000

26 15028028 Nguyễn Thanh Hải K15SDHNS K22NCS 47.840.000 36.965.000 10.875.000 10.875.000


